
Danh sách hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GPHN khám bệnh, chữa bệnh tháng 03 năm 2025 đợt 2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    /3/2025 của Sở Y tế) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 
Nơi cấp CMND Địa chỉ cư trú 

Đối 

tượng 

Phạm vi 

chuyên 

môn 

Số 

GPHN 

1  
Quyền Thị 

Thu Hà 
30/01/1998 035198001092 31/12/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

phường Châu Cầu, 

thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 

Kỹ thuật 

y 

Xét nghiệm 

y học 
000259 

2  
Nguyễn Thuỳ 

Dương 
26/11/2001 035301004048 24/06/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Liêm Thuận, 

huyện Thanh Liêm, 

Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000260 

3  
Nguyễn Thị 

Minh 
30/09/1999 001199012498 20/10/2024 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

phường Thanh 

Châu, thành phố Phủ 

Lý, Hà Nam 

Bác sỹ 
Y học cổ 

truyền 
000261 

4  
Trần Thị 

Hồng Việt 
02/04/1988 035188012219 22/12/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Trác Văn,  Duy 

Tiên, Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Hộ sinh 000262 

5  
Vũ Thị Bích 

Thảo 
14/05/1981 035181000811 15/04/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thị trấn Đồng Văn,  

Duy Tiên, Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000263 

6  
Vũ Thị Thanh 

Hiền 
12/09/2003 035303003847 15/02/2024 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Yên Nam, Duy 

Tiên, Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000264 

7  
Hà Trần Mỹ 

Duyên 
27/03/2002 035302002472 18/09/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000265 

8  
Nguyễn Thuỳ 

Linh 
12/08/2003 035303000989 09/05/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Mộc Nam, Duy 

Tiên, Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000266 

9  An Tú Hậu 05/03/1984 035184000364 18/07/2024 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Đức Lý, huyện 

Lý Nhân, Hà Nam 
Y sỹ Đa khoa 000267 



10  
Trần Thị 

Hương 
05/01/1982 035082005250 15/04/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000268 

11  Bùi Thị Yến 16/11/1989 035189009510 08/07/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

 thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm, 

Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Hộ sinh 000269 

12  
Đặng Thuý 

Hiền 
17/09/2003 035303000992 09/05/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Mộc Nam, Duy 

Tiên, Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000270 

13  
Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 
18/06/1982 036182012857 15/04/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Bình An, huyện 

Bình Lục, Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000271 

14  
Đinh Thị Thu 

Phương 
30/10/2002 035302005242 13/05/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Thi Sơn,  Kim 

Bảng, Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Điều dưỡng 000272 

15  
Trần Phương 

Lâm 
04/03/1986 0392563929 27/06/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Yên Bắc, Duy 

Tiên, Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Hộ sinh 000273 

16  
Đặng Thị 

Thanh Thơm 
03/08/1986 035186004167 04/10/2024 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

xã Liêm Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Điều 

dưỡng 
Hộ sinh 000274 

 



Danh sách hồ sơ đề nghị điều chỉnh phạm vi hành hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 03 năm 2025 đợt 2 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    /3/2025 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 
Nơi cấp CMND Chỗ ở hiện nay 

Đối 

tượng 

Phạm 

vi hoạt 

động 

chuyê

n môn 

điều 

chỉnh 

Số 

CCHN/

GPHN 

đã cấp 

1 1 
Trần Thị 

Hảo 
18/10/1991 035197002081 04/03/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

phường Châu 

Cầu, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 
0002324 

2 2 
Vũ Thị 

Huyền 
15/06/1976 035176011554 10/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

xã Liêm Phong, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

Hộ sinh Hộ sinh 001533 

3  
Nguyễn Thị 

Thu 
25/07/1982 035182003900 22/12/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

xã Thanh Phong, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

Hộ sinh Hộ sinh 001518 

4  
Hà Thị 

Phúc 
18/09/1982 035182005345 10/4/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

phường Châu 

Cầu, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa 

Nội 

khoa 

003200 

5  
Trần Thị 

Yên 
16/10/1978 035178002370 04/10/2024 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội  

xã Thanh Phong, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành 

phụ sản 

Hộ sinh 001524 
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